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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 30/06/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BSR 500.000 8.690.000.000 100.000 1.730.000.000 600.000 10.420.000.000
2 DND 4.100 102.700.000 0 0 4.100 102.700.000
3 MCH 7.800 561.600.000 0 0 7.800 561.600.000
4 NAB 0 0 7.900 112.180.000 7.900 112.180.000
5 VTP 0 0 103.600 4.085.630.000 103.600 4.085.630.000

Tổng 511.900 9.354.300.000 211.500 5.927.810.000 723.400 15.282.110.000


